
Lý 

thuyết

Thực

 hành

1 Trần Thị Bình Nữ 15/5/1997 Nghệ An 6.3 9.0 2467/QĐ406/2021 TH002506

2 Trương Thanh Bình Nữ 01/02/1987 Nghệ An 6.7 8.0 2468/QĐ406/2021 TH002507

3 Nguyễn Đăng Đồng Nam 28/8/1986 Nghệ An 5.7 6.0 2469/QĐ406/2021 TH002508

4 Cao Thị Diệu  Hằng Nữ 11/4/1994 Hà Tĩnh 5.7 6.5 2470/QĐ406/2021 TH002509

5 Lê Thị Hiền Nữ 02/5/1995 Hà Tĩnh 7.3 8.5 2471/QĐ406/2021 TH002510

6 Nguyễn Thị  Huyền Nữ 15/12/2000 Nghệ An 7.0 6.0 2472/QĐ406/2021 TH002511

7 Nguyễn Thị Linh Na Nữ 27/02/2002 Hà Tĩnh 6.3 9.0 2473/QĐ406/2021 TH002512

8 Hoàng Thị Thảo Ngân Nữ 14/02/1995 Nghệ An 5.3 7.0 2474/QĐ406/2021 TH002513

9 Nguyễn Hoàng Lâm Phương Nữ 21/10/1997 Hà Tĩnh 6.7 8.5 2475/QĐ406/2021 TH002514

10 Trần Thị Quỳnh Nữ 24/9/1997 Nghệ An 6.7 9.0 2476/QĐ406/2021 TH002515

11 Nguyễn Đức Tài Nam 09/9/1999 Nghệ An 7.0 9.0 2477/QĐ406/2021 TH002516

12 Nguyễn Hoàng Thắng Nam 21/10/1995 Hà Tĩnh 6.0 7.5 2478/QĐ406/2021 TH002517

13 Lê Thị Thu Thủy Nữ 10/11/1999 Nghệ An 5.7 8.5 2479/QĐ406/2021 TH002518

14 Nguyễn Thị Thủy Nữ 03/01/1988 Nghệ An 6.3 7.5 2480/QĐ406/2021 TH002519

15 Lương Thị Trang Nữ 22/4/1998 Hà Tĩnh 5.7 7.0 2481/QĐ406/2021 TH002520

16 Nguyễn Văn Tuấn Nam 03/8/1996 Nghệ An 6.7 7.5 2482/QĐ406/2021 TH002521
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